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Tôi rất thích đá bóng.

[또이 젇 틱 다 범]

Một tuần tôi sẽ chơi đá bóng khoảng 1 hoặc 2 lần.

[몯 뚜언 또이 쌔 쩌이 다 범 코앙 몯 호악 하이 런]

Đó là vào thứ 7 và chủ nhật.

[더 라 바오 트 바이 바 쭈 녇]

Và tôi thường đá bóng cùng các bạn đại học.

[바 또이 트엉 다 범 꿈 깍 반 다이 헙]
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저는 축구를 하는 것을 좋아해요. 

일주일에 1번~2번 정도 축구를 해요. 

토요일과 일요일이에요. 

저는 보통 대학 친구들과 같이 축구를 해요. 

Track 07-01

GO! 독학 베트남어 받아쓰기 & 쉐도잉 노트

MP3를 들으며 먼저 써보고 따라 읽어 보세요.
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어려운 발음 있나요?

1. rất

2. thích

3. đá bóng

4. một tuần

5. khoảng

6. hoặc

7. chủ nhật

8. thường

Track 07-02

Tôi rất thích đá bóng.

Một tuần tôi sẽ chơi đá bóng khoảng 1 hoặc 2 lần.

Đó là vào thứ 7 và chủ nhật.

Và tôi thường đá bóng cùng các bạn đại học.

7

GO! 독학 베트남어 받아쓰기 & 쉐도잉 노트

쉐도잉하기
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저는 축구보다 배드민턴을 좋아해요.

왜냐하면 저는 7살부터 배드민턴을 배웠기 때문이에요.

저는 학교에서 배드민턴 클럽도 참가하고 있어요.

그리고 이 배드민턴 클럽에 참가한지 2년이 되었어요.

Tôi thích chơi cầu lông hơn bóng đá.

[또이 틱 쩌이 꺼우 롬 헌 범 다]

Vì thế tôi đã học chơi cầu lông từ lúc 7 tuổi.

[비 테 또이 다 헙 쩌이 꺼우 롬 뜨 룹 바이 뚜오이]

Tôi cũng đang tham gia câu lạc bộ cầu lông ở trường.

[또이 꿈 당 탐 지아 꺼우 락 보 꺼우 롬 어 쯔엉]

Và tôi đã tham gia câu lạc bộ này được 2 năm rồi.

[바 또이 다 탐 지아 꺼우 락 보 나이 드억 하이 남 조이]
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GO! 독학 베트남어 받아쓰기 & 쉐도잉 노트

Track 07-03MP3를 들으며 먼저 써보고 따라 읽어 보세요.
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어려운 발음 있나요?

1. cầu lông

2. hơn

3. bóng đá

4. học

5. tham gia

6. câu lạc bộ

7. trường

8. được

Track 07-04

Tôi thích chơi cầu lông hơn bóng đá.

Vì thế tôi đã học chơi cầu lông từ lúc 7 tuổi.

Tôi cũng đang tham gia câu lạc bộ cầu lông ở trường.

Và tôi đã tham gia câu lạc bộ này được 2 năm rồi.
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GO! 독학 베트남어 받아쓰기 & 쉐도잉 노트

쉐도잉하기


